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Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
vn.gia.nuoc-sach-tien-ich-cong.gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai
Không có một mức giá thống nhất toàn quốc: giá được quy định theo địa phương. Dữ liệu dưới đây là 
mức giá đô thị Cà Mau áp dụng trong năm 2026 theo Quyết định 2895/QĐ-UBND.

Version 2895/QĐ-UBND   ·   Cập nhật 2026-08-20   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

HỘ GIA ĐÌNH, CƠ QUAN HÀNH C…

1400
đồng/m³ nước sạch
Mức áp dụng ở cả hai nhóm phường; 
chưa VAT

CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ

2100
đồng/m³ nước sạch
Mức cao nhất trong phạm vi; chưa VAT

CƠ SỞ SẢN XUẤT

2800
đồng/m³ nước sạch
Mức cao nhất trong phạm vi; chưa VAT

DỮ LIỆU

Hộ gia đình, cơ quan hành chính 1400
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Lý Văn 
Lâm, An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 2100
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Lý Văn 
Lâm, An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Cơ sở sản xuất 2800
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Lý Văn 
Lâm, An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Hộ gia đình, cơ quan hành chính 1400
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Bạc Liêu, 
Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 1700
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Bạc Liêu, 
Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau

Cơ sở sản xuất 2000
Chỉ tiêu báo giá: Giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2026   ·   Ngày quan sát: 2026-08-20   ·   Địa bàn: Các phường Bạc Liêu, 
Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2895/QĐ-UBND
Cập nhật: 2026-08-20
Giấy phép: Nghị định Chính phủ & Quyết định UBND các tỉnh
Chính phủ Việt Nam — Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=175654
Công báo Chính phủ — Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-80-2014-nd-cp-10732-7889?format=pdf
Thư viện Pháp luật — Quyết định 2895/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 
2026–2030
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-2895-QD-UBND-2026-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-do-thi-Ca-
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-2895-QD-UBND-2026-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-do-thi-Ca-Mau-2026-2030-719610.aspx


Mau-2026-2030-719610.aspx
Báo Cà Mau — Điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030
https://baocamau.vn/index.php/dieu-chinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ca-mau-giai-doan-2026-2030-a131487.html
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau — Dự thảo Quyết định và bảng giá dịch vụ thoát nước đô thị giai đoạn 2026–2030
https://files-vnportalcmu.camau.gov.vn/cmu-chinhquyen/1/FileVBLayYKien/2.639054932486985923.pdf
Công báo tỉnh Cà Mau — Quyết định 171/2026/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2022/QĐ-UBND
https://congbao.camau.gov.vn/?num=1129&pageid=29635
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